
PHIẾU GIAO VIỆC MÔN TIẾNG VIỆT DÀNH CHO HỌC SINH HỌC TẬP TẠI NHÀ TRONG 

THỜI GIAN TẠM NGHỈ ĐỂ PHÒNG,TRÁNH DỊCH COVID - 19 

 

ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT TUẦN 23 

Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020 

Tập đọc 

Bác sĩ Sói 

    1.Từ ngữ tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa là : Sói thèm rõ dãi 

     2. Sói giả làm bác sĩ để lừa Ngựa. 

     3. Ngựa bình tĩnh giả đau bằng cách nói với Sói : Cháu đau chân quá. Ông chữa 

giúp cho. Hết bao nhiêu tiền, cháu xin chịu. 

     4. Cảnh  Sói bị Ngựa đá: Khi Sói mon men lại phía sau, định lựa miếng đớp sâu 

vào đùi Ngựa thì Ngựa nhón nhón chân sau, vờ rên rỉ. Thấy Sói đã cúi xuống đúng 

tầm , Ngựa tung vó đá cho Sói một cú trời giáng, làm Sói bật ngửa, bốn cẳng huơ 

giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra. 

    5.HS tự  chọn tên khác theo ý của mình. 

 

Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

Chính tả 

Bác sĩ Sói 

      Câu 1 

Điền l hoặc n vào chỗ trống : 

        Năm gian lều cỏ thấp le te 

  Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe 

   Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt 

   Làn ao lóng lánh bóng trăng loe. 

Câu 2 

Tìm những tiếng có nghĩa điền vào chỗ trống : 
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Thứ tư, ngày 01 tháng 4 năm 2020 

Tập đọc 

Nội quy Đảo Khỉ 

    1. Nội quy đảo Khỉ có 4 điều. 

    2. Những điều quy định nói trên nhằm bảo tồn loài khỉ vốn quý trên đảo. 

    3. Đọc xong nội quy, Khỉ Nâu lại khoái chí vì: Nó không  nghĩ rằng loài khỉ của 

nó cũng được mọi người quan tâm, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh chung như khi đi đến 

những địa điểm tham quan khác. 

 

Thứ năm, ngày 02 tháng  4  năm 2020 

Chính tả 

Ngày hội đua voi ở Tây nguyên 

Câu 1: Năm, lều, le, lòe, lưng, làn, lánh, loe 

Câu 2:  

                   (ươt ) rượt, lượt, mượt, thượt, trượt 

                    (ươc) bước, rước, lược, thước, trước 

 

Luyện từ và câu 

Từ ngữ về muông thú 

Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào? 

Câu 1: 

- Nhóm thú dữ, nguy hiểm: Hổ, báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, bò rừng, tê 

giác 

- Nhóm thú không nguy hiểm: Ngựa vằn, khỉ, vượn, sóc, chồn, cáo, hươu 

Câu 2: 

a. nhanh như bay/ nhanh như gió 

b.  nhanh thoăn thoắt 

c.  lặc lè/ lầm lũi/  lắc la lắc lư 
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d.   rất khỏe/ băng băng 

  Câu 3:     

a. Trâu cày như thế nào? 

b.  Ngựa phi như thế nào? 

c. Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ, Sói thèm như thế nào? 

d. Đọc xong nội quy, Khỉ nâu cười như thế nào? 

 

Thứ sáu, ngày 03 tháng 4 năm 2020 

Tập làm văn 

Viết nội quy 

Câu 2 

Chép lại 2 - 3 điều trong nội quy của trường em. 

VD: Nội quy trường em: 

- Lễ phép, kính trọng thầy cô và người lớn tuổi. 

- Không được vứt rác trong sân trường và nơi công cộng. Biết giữ gìn vệ sinh 

chung. 

- Phải giữ trật tự không chen lấn, xô đẩy khi xếp hàng vào lớp. 


